
  Thực hiện khảo sát（ Dành cho đối tượng được thông báo có thai từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2022） 

Để đăng ký gói "Trợ cấp hỗ trợ mang thai và sinh con Sapporo" cần điền bảng khảo sát này. 

Vui lòng điền vào bảng câu hỏi và gửi đính kèm nó với mẫu đơn đăng ký 

Tuy nhiên, nếu bạn đã từng bị sảy thai, thai chết lưu hoặc phá thai vào thời điểm gửi đơn đăng ký, vui lòng 

điền vào ☑ bên dưới. 

Bạn chỉ cần điền tên, địa chỉ và số điện thoại của mình. 

□ Vì những lý do trên, tôi sẽ gửi bảng câu hỏi mà không cần điền vào.  

                                             （Ngày diền đơn：    Năm  Tháng  Ngày）   
（Furigana） 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

（                ）                   

 

 

   Năm   Tháng   Ngày (    Tuổi) 

Địa 
chỉ 

SapporoShi    Ku  

                      

 

TEL   -   （Số điện thoại   -    -   ） 

Vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây để được tư vấn và cung cấp thông tin về mang thai và sinh nở. 
(Vui lòng đánh dấu ☑ những câu phù hợp.) 
〇Số tuần mang thai hiện tại   Mang thai (    ) tuần     □Đơn thai     □ Đa thai  

Kinh nghiệm mang thai                                                            □Lần đầu      □Có kinh nghiệm 
 
〇 Bạn có khám sức khỏe thai kỳ thường xuyên không? 
□ Có (Tổ chức Y tế (tên phòng khám:                           )             □ Không 
*Khi mang thai, ngay cả khi không có gì phải lo lắng thì cơ thể cũng có nhiều thay đổi khác 
nhau.Vì vậy hãy khám thai theo đúng định kỳ. 
 
〇Bạn đã quyết định nơi bạn dự định sinh chưa? 
□ Đã quyết định (Cơ sở dự kiến:                                   )             □ Chưa quyết định 
 
〇 Sau khi sinh con, ai sẽ là người tư vấn, hỗ trợ bạn việc nhà và chăm sóc con cái? 
(Cho phép nhiều câu trả lời) 
□ Vợ/chồng □ Cha mẹ □ Bạn bè □ Họ hàng □ Khác (               ) □ Không 
 
〇Bây giờ bạn cảm thấy thế nào về việc sinh con? 
(                                                                                                 ) 
〇Bạn có điều gì muốn thảo luận với y tá hoặc trung tâm y tế công cộng không? 
□Không         □Có 
        →Nếu có: □Sức khỏe của bản thân □Trẻ sơ sinh hoặc trẻ lớn hơn □Gia đình 
               □Công việc □Trường mẫu giáo □Kinh tế □Nhà/môi trường 
sống, v.v. 
               □Khác (                     
*Nếu bạn muốn tư vấn, vui lòng liên hệ với Trung tâm Y tế quận gần nơi bạn sinh sống. 

 
＊Thông tin về Mang thai, Sinh con và Nuôi con 

＜Trang web thông tin chăm sóc trẻ em Sapporo＞ ＜ Ứng dụng thông tin chăm sóc trẻ em Sapporo＞ 

 
 
 
 

 
 

Liên hệ Trung tâm Y tế các Quận（Phòng Y tế và Trẻ em） 

Trung tâm Y tế Quận Chuou 011-231-2400 Trung tâm Y tế Quận Toyohira 011-822-2400 

Trung tâm Y tế Quận Kita 011-757-1181 Trung tâm Y tế Quận Kiyota 011-889-2400 

Trung tâm Y tế Quận Higashi 011-711-3211 Trung tâm Y tế Quận Minami 011-581-5211 

Trung tâm Y tế Quận Shioishi 011-862-1881 Trung tâm Y tế Quận Nishi 011-621-4241 

Trung tâm Y tế Quận Astubestu 011-895-1881 Trung tâm Y tế Quận Tenei  011-681-1211 

※Nhân viên phụ trách điền  

 
 
 

Đây là trang tổng hợp các thông 

tin nuôi dạy con từ khi mang 

thai đến khi bé đi học  

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin 

mới nhất vê chăm sóc trẻ em! 

 


